
 

Bài 1 (1,5 điểm): Biểu đồ tranh dưới đây cho biết số quyển vở bán được của một cửa hàng sách trong 

tuần 4 của tháng 7(cửa hàng nghỉ bán thứ bảy và chủ nhật ). 
 

Thứ Số vở 

Hai  

Ba  

Tư  

Năm  

Sáu  

 = 10 cuốn vở;       = 5 cuốn vở 

 

a) Thứ mấy trong tuần cửa hàng bán được nhiều vở nhất? Trong cả tuần, số lượng vở bán được 

của cửa hàng là bao nhiêu?  

b) Biết 1 cuốn vở giá 8000 đồng, hỏi để thu được số tiền 3 672 000 đồng thì trong một tuần 

cửa hàng phải bán thêm bao nhiêu cuốn vở nữa? 

 

Bài 2 (3 điểm): 

1. Thực hiện phép tính: 
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2. Tìm x biết: 

5 2
a) . 

6 3
x                                      b) 

4 5 1
:
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Bài 3 (1,5 điểm): 

a) Hoa làm một số bài toán trong ba ngày. Ngày đầu bạn làm được 
1

3
 số bài. Ngày thứ hai bạn 

làm được 
3

7
 số bài còn lại. Ngày thứ ba bạn làm nốt 8 bài. Trong ba ngày bạn Hoa làm được 

bao nhiêu bài? 

b) Trong ngày lễ hội tại địa phương, Thảo có chơi trò chơi ném phi tiêu vào một tấm bia 

có ghi các số 2; 3; 4. Thảo ném 20  lần và có ghi lại kết quả như sau : 2; 4 ;4; 4; 3; 2; 2; 2; 4; 

3; 2; 2; 4; 2; 3; 2; 2; 2; 3; 3. 

Tính xác suất thực nghiệm của kết quả phi tiêu trúng số 3? 
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Bài 4 (3 điểm): Trên tia Ox lấy điểm A sao cho đoạn thẳng OA = 8cm. Lấy điểm I thuộc đoạn 

thẳng OA sao cho OI = 4cm 

a) Tính độ dài đoạn thẳng IA 

b) Điểm I có là trung điểm của đoạn thẳng OA hay không? Vì sao? 

c) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ tia OM và ON sao cho số đo góc AOM 

bằng 060 , góc AON bằng 080 . So sánh 2 góc vừa vẽ? 

 

Bài 5 (1 điểm): Tính 
1 1 1 1

...
1.6 6.11 11.16 495.500

B       ? 
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   Đọc kĩ văn bản sau và trả lời các câu hỏi bên dưới: 
“...Hiên là đứa con gái bên hàng xóm, bạn với Lan và Duyên. Sơn thấy chị gọi nó 

không lại, bước gần đến trông thấy con bé co ro đứng bên cột quán, chỉ mặc manh áo rách 

tả tơi, hở cả lưng và tay. Chị Lan cũng đến hỏi: 

- Sao áo của mày rách thế Hiên, áo lành đâu không mặc? 

Con bé bíu xịu nói: 

- Hết áo rồi, chỉ còn cái này. 

- Sao không bảo u mày may cho? 

Sơn bây giờ mới chợt nhận ra là mẹ cái Hiên rất nghèo, chỉ có nghề mò cua bắt ốc thì còn 

lấy đâu ra tiền mà còn sắm áo cho con nữa. Sơn thấy động lòng thương, cũng như ban sáng 

Sơn đã nhớ thương tới em Duyên ngày trước vẫn cùng nói với Hiên đùa nghịch ở vườn nhà. 

Một ý nghĩ tốt bỗng thoáng qua trong trí, Sơn lại gần chị thì thầm: 

- Hay là chúng ta đem cho nó cái áo bông cũ, chị ạ. 

- Ừ, phải đấy. Để chị về lấy. 

Với lòng ngây thơ của tuổi trẻ, chị Lan hăm hở chạy về nhà lấy áo. Sơn đứng lặng yên đợi, 

trong lòng tự nhiên thấy ấm áp vui vui”.... 

                                                                          (Trích Gió lạnh đầu mùa- Thạch Lam) 

Phần I: Trắc nghiệm (2 điểm)  

 Câu 1. Ngôi kể của đoạn trích trên là 

A. ngôi thứ ba. B. ngôi thứ nhất. 

C. ngôi thứ hai. D. ngôi thứ nhất và thứ hai. 

Câu 2. Văn bản “Gió lạnh đầu mùa” thuộc thể loại  

A. truyện ngắn. B. truyện dài. 

C. tiểu thuyết. D. truyện đồng thoại. 

Câu 3.  Những nhân vật trong câu chuyện trên là 

A. Sơn, Lan. B. Hiên, Duyên. 

C. Lan, Hiên. D. Sơn, Lan, Duyên, Hiên. 

Câu 4. Số từ láy có trong câu văn “Sơn đứng lặng yên đợi, trong lòng tự nhiên thấy ấm áp 

vui vui” 

A. một từ. B. hai từ. 

C. ba từ. D. bốn từ. 

Câu 5. Mẹ của Hiên làm nghề 

A. bán cháo. 

B. bán hàng ngoài chợ. 

C. vú em. 

D. mò cua bắt ốc. 

Câu 6. Khi chị Lan chạy về lấy áo, Sơn có tâm trạng  

A. háo hức chờ đợi. B. trong lòng thấy ấm áp vui vui. 

C. tự hào vì mình đã làm được một việc tốt. D. lo lắng vì chưa xin phép mẹ. 

Câu 7. Từ “bịu xịu” trong văn bản “Gió lạnh đầu mùa” có nghĩa  

A. gợi dáng vẻ của người tỏ ra hài lòng. 

trong bộ quần áo đẹp. 

B. vẻ mặt làm nũng, đáng yêu 

  



C. mặt như sệ xuống, nặng ra lúc hờn dỗi, 

hay lúc có gì đó thất vọng, buồn. 

D. tỏ thái độ ôn hòa sau khi có thái độ gay 

gắt. 

Câu 8. Xác định thành phần chính trong câu “Với lòng ngây thơ của tuổi trẻ, chị Lan hăm 

hở chạy về nhà lấy áo” 

A. CN: Với lòng ngây thơ của tuổi trẻ 

     VN: chị Lan hăm hở chạy về nhà lấy áo. 

B. CN: chị Lan hăm hở 

     VN: chạy về nhà lấy áo. 

C. CN: Chị Lan 

     VN: hăm hở chạy về nhà lấy áo. 

D. CN: chị Lan hăm hở chạy về nhà 

     VN: lấy áo. 

Phần II: Tự luận (8 điểm) 

Câu 1. Xác định lời nhân vật và lời của người kể chuyện trong đoạn văn sau: 

“Hiên là đứa con gái bên hàng xóm, bạn với Lan và Duyên. Sơn thấy chị gọi nó 

không lại, bước gần đến trông thấy con bé co ro đứng bên cột quán, chỉ mặc manh áo rách 

tả tơi, hở cả lưng và tay. Chị Lan cũng đến hỏi: 

- Sao áo của mày rách thế Hiên, áo lành đâu không mặc?” 

Câu 2. Từ văn bản trên, em cảm nhận được chị Lan và Sơn là người như thế nào? Hãy trình 

bày suy nghĩ của em bằng một đoạn văn ngắn (khoảng 3-5 câu). 

Câu 3: Viết bài văn tả lại một cảnh đẹp mà em được ngắm nhìn trong dịp nghỉ hè.  

-----------Hết------------ 
  



 

ĐỀ ÔN TẬP MÔN TIẾNG ANH 

LỚP 7 – ĐỀ 2 

 

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others. 

Question 1. A. menu B. clever C. dress D. expensive 

Question 2. A. cousin B. country C. marry D. auntie 

 

Choose the word whose main stress is placed differently from the others 

Question 3. A. different       B. personality C. trainers D. trousers 

Question 4. A. A. children        B. auntie C. vegetarian D. quiet 

 

Mark the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the following questions. 

Question 5.  Mum has got a new bag. That’s _________ bag.            

 A. her B. she C. me D. I 

Question 6. _________ foreign languages can you speak?  

 A. How many  B. How much  C. How old  D. How long  

Question 7. What is that woman’s ____________? - She is Chinese.  

 A. personality  B. appearance  C. ability  D. nationality  

Question 8. I like Mary’s dress, _________ I don’t like her trainers.  

 A. and  B. but  C. because  D. so  

Question 9. To make chips, _______ up some potatoes then fry them.  

 A. bake  B. cook  C. cut  D. boil  

Question 10. Cristiano Ronaldo is from England and he can _________ English.  

 A. listen  B. talk  C. speak  D. sing  

Question 11 Let’s drink some__________. 

 A. crisps B. chicken C. celery D. cola 

Question 12. Jake  _________ got a big brother. 

 A. is B. has C. have D. am 

Question 13. I always feel _________ just before an exam. 

 A. nervous B. friendly C. beautiful D. pretty 

Question 14. The oldest person in my family is my _________. 

 A. sister B. son C. mother D. grandfather 

 

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the underlined part that needs correction in the 

following questions. 

Question 15. How much dance studios has your sister got? 

 A. much B. dance studios C. has D. got 

Question 16. John doesn't want to go swimming with us but he can’t swim. 

 A. want B. swimming C. but D. swim 

 

 



 

Mark the letter A, B, C or D to indicate the correct response to each of the following 

exchanges. 

Question 17. “How many biscuits are there?” “- ____________” 

 A. There aren’t much. B. There aren’t any. C. There is a lot. D. Yes, there 

are. 

Question 18.  - Waiter: “Here you are, sir.”  

 - Ms. Barbara: “________________” 

 A. Orange juice, please.  B. Yes, it’s delicious, thanks.  

 C. Thank you very much. D. Goodbye. 

 

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word CLOSEST in meaning to the underlined word 

in the following questions.  

Question 19. What time is it? It’s four-thirty p.m. 

 A. half to four B. a quarter to four C. half-past four           D. a quarter past 

four 

Question 20. My uncle David is married. 

 A. my mum’s brother  B. my mum’s sister  

 C. my mum’s father  D. my mum’s mother 

 

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word OPPOSITE in meaning to the underlined 

word in the following questions.  

Question 21. My brother is short and he’s got dark hair. 

 A. far B. tall C. young D. old 

Question 22. Sarah is a quiet sixteen-year-old girl from a poor family. 

     A. rich   B. beautiful         C. funny      D. nice 

 

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer 

to each of the questions.  

Peter is a 10-year-old boy, and he lives in Canada. He has got two brothers, Mike and Paul, 

they are 13 years old. They like playing video games together. Their mother does not like it. Peter 

has got blue eyes and brown hair. His brothers are twins, they have got brown eyes and brown hair. 

Their mother, Anne, likes baking cakes and watching television. Her favourites are cooking shows. 

Sometimes she tells her sons to come to help her make cakes. She hasn’t got a daughter. She has 

got two nieces, but she does not see them often. When her nieces are visiting, they all bake a cake 

and eat it together. Peter’s father, John, likes going to handball matches with him. They always 

have fun. They have got a favourite team that they always watch on television. Luckily, there are 

two TVs in their house! 

Question 23. How old is Peter? 

 A. 10 years old B. 11 years old. C. 12 years old. D. 13 years old. 

Question 24. What colours are Peter’s eyes and hair? 



 A. His eyes and his hair are brown. B. His eyes are brown and his hair is blue. 

 C. His eyes and his hair are blue. D. His eyes are blue and his hair is brown. 

Question 25. How many nieces has Peter’s mother got? 

 A. one B. two C. three D. four 

Question 26. What do they do when the nieces are visiting? 

 A. They watch TV.  B. They bake a cake and eat it together. 

 C. They play badminton.  D. They go to the restaurant. 

Question 27. What does Peter’s father like doing? 

 A. He likes watching TV. B. He likes cooking. 

 C. He likes going to handball matches with Peter.   D. He likes playing handball with Peter 

 

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct word 

that best fits each of the numbered blanks.  

Marie Perdu is famous (28) __________ her amazing cooking. She lives in Paris and works in 

great restaurants. You can often see her on Youtube, but Marie is fourteen years old! 

Marie looks like any other teenager. She (29) __________ two brothers and a cat. She goes to 

school every day and always does her homework. She often goes shopping with her friends (30) 

__________ she sometimes goes to the cinema with her dad. 

She never (31) __________ computer games because she usually cooks in her free time. She 

always cooks a big meal for her friends at the weekend. Sometimes she cooks for forty or fifty 

people! Her brothers wash the dishes and help Marie to take the food to the table. 

Marie isn’t nervous when she works in busy kitchens because she loves (32) __________ so 

much. What’s Marie’s dream? She wants to have her own restaurant with her own kitchen! 

Question 28.  A. for B. with C. in D. on 

Question 29. A. have got B. are C. is D. has got 

Question 30. A. and B. so C. but D. because 

Question 31.  A. watches B. plays C. cooks D. does 

Question 32.  A. drawing B. swimming C. cooking D. painting 

 

Mark the letter A, B, C or D to indicate the sentence that is closest in meaning to the original 

sentence in each of the following questions. 

Question 33. My favourite drink is orange juice. 

A. I like orange juice best. 

B. I don’t like orange juice. 

C. I think orange juice is good. 

D. Orange juice is a kind of drink. 

Question 34. There are six chairs for students in the kitchen. 

A. The kitchen have got six chairs. 

B. The kitchen has got six chairs. 

C. The kitchen has got more than six chairs. 

D. The kitchen hasn’t got six chairs. 



 

Mark the letter A, B, C or D to indicate the correct sentence that can be made from the 

suggested cue.  

Question 35. Anna/ short/ dark hair.  

A. Anna is short and dark hair.  

B. Anna short with dark hair.  

C. Anna is short and she got a dark hair.  

D. Anna is short and she has got dark hair.  

Question 36. I/ like/ crisps/ not/ very good/ me.  

A. I don’t like crisps, but they are not very good for me.  

B. I like crisps because they are not very good for me.  

C. I like crisps, but they are not very good for me.  

D. I don’t like crisps because they are not very good with me.  

 

Mark the letter A, B, C or D to indicate the meaningful sentence that can be made by 

ordering the given words and phrases.  

Question 37. water, / can / a / please / glass / I / of / have/?  

A. Can I have glass of a water, please?  

B. I can have a glass of water, please?  

C. A glass of water, please can I have?  

D. Can I have a glass of water, please? 

Question 38. sugar / much / there /cake / is / how / this / in /?  

A. There is how much sugar in this cake?  

B. How much sugar is there in this cake?  

C. How much is there sugar in this cake?  

D. Is there much sugar how in this cake? 

Question 39. got/ books/ haven’t/ enough/ I/. 

A. I haven’t got enough books. 

B. I enough books haven’t got. 

C. Books haven’t got enough I. 

D. I haven’t got books enough. 

Question 40. blue/ mother’s/ her/ are/ eyes/. 

A. Her mother’s blue are eyes. 

B. Blue eyes are her mother’s. 

C. Her mother’s eyes are blue. 

D. Mother’s eyes are her blue. 

 

 

_____The end_____ 

 


